SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 22:  áp dụng từ ngày 11/ 1/ 2021 

	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11 CBMA1

(Ea Sup)
	K11 KT3

(Cư Kuin)
	K11 TT2

(M’ Dr ắk)
	K11  CT3

(Buôn Hồ)
	K11 CT4

(Buôn Hồ)
	K11 DVPL

(EaKar)
	K11 DD1

(EaKar)
	K11 TT1

(EaKar)
	K10  CT4

(EaKar)
	K10  TT1

(.EaKar)
	K10 DD1

(K.Bông)
	K10 TA1

(K.Bông)

	Hai


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	SiHlL(cô Nhâm)

Giáo dục TC (C6)
	SiHL (cô H’ July)

Cấu tạo KT (T9)
	SiH lớp(Cô Dung)

Dịch hại CT (H8)(H12)
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	Thi KTHP
	
	
	
	NV CC, CT  (H3)
	Cấu tạo KT (T9)
	Giáo dục TC (C6)
	SHL (cô Vân)

GidụcQPAN (T.Ngọc)
	SHL(thầy Được)

GidụcQPAN (T.Ngọc)
	Thi KTHP
	Thi KTHP

	Tư 
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	Thi KTHP
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	NV CC, CT  (H3)
	Vẽ Xây dựng (T11)
	Dịch hại CT (H8)(H12)
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	Thi KTHP
	Thi KTHP

	Năm


	Sáng
	SH lớp (Cô An)

Tin học (T5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tin học (T5)
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	NV CC, CT  (H3)
	Vẽ Xây dựng (T11)
	Dịch hại CT (H8)(H12)
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	Thi KTHP
	Thi KTHP

	Sáu


	Sáng
	Tin học (T5)
	
	Thi KTHP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tin học (T5)
	
	Thi KTHP
	
	
	
	Cấu tạo KT (T9)
	
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	Gdục QPAN (T.Nhật)
	Gdục QPAN (T.Nhật)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy


	Sáng
	Tin học (T5)
	
	
	
	
	
	
	
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	GdụcQPAN (T.Ngọc)
	
	


	
	Chiều
	Tin học (T5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trực tuyến


	TH: 6
	
	
	
	
	GDTC: 1

NV CC, CT: 3
	Vẽ XD: 2

CT  KT: 3 


	Dịch hại CT: 3

GDTC: 1
	
	
	
	


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	  Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 21:  áp dụng từ ngày 04/ 1/ 2021 

	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11 CBMA1

(Ea Sup)
	K11 KT3

(Cư Kuin)
	K11 TT2

(M’ Dr ắk)
	K11  CT3

(Buôn Hồ)
	K11 CT4

(Buôn Hồ)
	K11 DVPL

(EaKar)
	K11 DD1

(EaKar)
	K11 TT1

(EaKar)
	K10  CT4

(EaKar)
	K10  TT1

(.EaKar)
	K10 DD1

(K.Bông)
	K10 TA1

(K.Bông)

	Hai


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	SiHlL(cô Nhâm)

Giáo dục TC (C6)
	SiHL (cô H’ July)

Cấu tạo KT (T9)
	SiH lớp(Cô Dung)

Dịch hại CT (H8)
	SHL (cô Vân)

GidụcQPAN (T.Ngọc)
	SHL(thầy Được)

GidụcQPAN(T.Ngọc)
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	SHL (Cô Thư)

LT Tài chính TT (K4)
	
	
	
	NV CC, CT  (H3)
	Cấu tạo KT (T9)
	Dịch hại CT (H8)
	GidụcQPAN (T.Ngọc)
	GidụcQPAN(T.Ngọc)
	SHL ( cô Huyền)
Gdục QPAN (T.Nhật)
	SHL (thầy Dũng)

Gdục QPAN (T.Nhật)

	Tư 
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	LT Tài chính TT (K4)
	
	SHL(thầy Huân)

Tin học VP (T4)
	SHL(cô Xuân)

TinhọcVP(T14)
	NV CC, CT  (H3)
	Vẽ Xây dựng (T11)
	Dịch hại CT (H8)
	GidụcQPAN (T.Ngọc)
	GidụcQPAN(T.Ngọc)
	Tiếng Anh  (C4)
	TA bán hàng(C1)

	Năm


	Sáng
	Thi KTHP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Thi KTHP
	
	SHL (thầy Tuấn)

Chính trị (H9)
	Tin học VP (T4)
	TinhọcVP(T14)
	NV CC, CT  (H3)
	Vẽ Xây dựng (T11)
	Giáo dục TC (C6)
	GidụcQPAN (T.Ngọc)
	GidụcQPAN(T.Ngọc)
	Tiếng Anh  (C4)
	TA bán hàng(C1)

	Sáu


	Sáng
	Thi KTHP
	
	Chính trị (H9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Thi KTHP
	
	Chính trị (H9)
	Tin học VP (T4)
	TinhọcVP(T14)
	
	Cấu tạo KT (T9)
	
	GidụcQPAN (T.Ngọc)
	GidụcQPAN(T.Ngọc)
	Gdục QPAN (T.Nhật)
	Gdục QPAN (T.Nhật)

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trực tuyến


	
	 LT TCTT: 2


	C trị: 5
	TH VP: 3
	TH VP: 3
	GDTC: 1

NV CC, CT : 3 


	Vẽ XD: 2

CT  KT: 3 


	Dịch hại CT: 3

GDTC: 1
	
	
	TA: 2


	TABH: 2


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	  Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 20:  áp dụng từ ngày 28/ 12/ 2020 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11 CBMA1

(Ea Sup)
	K11 KT3

(Cư Kuin)
	K11 TT2

(M’ Dr ắk)
	K11  CT3

(Buôn Hồ)
	K11 CT4

(Buôn Hồ)
	K11 DVPL

(EaKar)
	K11 DD1

(EaKar)
	K11 TT1

(EaKar)
	K10 DD1

(K.Bông)
	K10 TA1

(K.Bông)
	K10  CT4

(EaKar)
	K10  TT1

(.EaKar)

	Hai
28/12

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	Thi KTHP
	
	
	
	

	Ba
29/12

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	SHL (Cô Thư)

Marketing (K12)
	
	
	
	
	
	
	SHL ( cô Huyền)
Giáo dục QPAN (T.Nhật)
	SHL (thầy Dũng)

Giáo dục QPAN (T.Nhật)
	Thi KTHP
	Thi KTHP

	Tư 
30/12
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	LT Tài chính TT (K4)
	
	SHL(thầy Huân)

Tin học VP (T4)
	SHL(cô Xuân)

TinhọcVP(T14)
	
	
	
	Tiếng Anh  (C4)
	TA bán hàng(C1)
	
	

	Năm
31/12

	Sáng
	Tự Ôn thi KTHP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	Marketing (K12)
	
	Tin học VP (T4)
	TinhọcVP(T14)
	
	
	
	Tiếng Anh  (C4)
	TA bán hàng(C1)
	
	

	Sáu

1/1 DL


	Sáng
	Nghỉ Tết  Dương Lịch 2021

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trực tuyến


	
	 LT TCTT: 2

Mar: 2
	STNN: 3
	TH VP: 3
	TH VP: 3
	
	
	
	TA: 2


	TABH: 2
	
	


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	  Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 19:  áp dụng từ ngày 21/ 12/ 2020 

	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11 CBMA1

(Ea Sup)
	K11 KT3

(Cư Kuin)
	K11 TT2

(M’ Dr ắk)
	K11  CT3

(Buôn Hồ)
	K11 CT4

(Buôn Hồ)
	K11 DVPL

(EaKar)
	K11 DD1

(EaKar)
	K11 TT1

(EaKar)
	K10 DD1

(K.Bông)
	K10 TA1

(K.Bông)
	K10  CT4

(EaKar)
	K10  TT1

(.EaKar)

	Hai

21/12


	Sáng
	
	
	
	
	
	Tuần 19: Ôn thi

Tuấn 20: Thi HK1
	Tuần 19: Ôn thi

Tuấn 20: Thi HK1
	Tuần 19: Ôn thi

Tuấn 20: Thi HK1
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba

22/12


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	SHL (Cô Thư)

Marketing (K12)
	
	
	
	
	
	
	SHL ( cô Huyền)
Giáo dục QPAN (T.Nhật)
	SHL (thầy Dũng)

Giáo dục QPAN (T.Nhật)
	Tuần 19: Ôn thi

Tuấn 20: Thi HK1
	Tuần 19: Ôn thi

Tuấn 20: Thi HK1

	Tư 23/12
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	LT Tài chính TT (K4)
	
	SHL(thầy Huân)

Tin học VP (T4)
	SHL(cô Xuân)

TinhọcVP(T14)
	
	
	
	Tiếng Anh  (C4)
	TA bán hàng(C1)
	
	

	Năm

24/12


	Sáng
	SH lớp (Cô An)

Khởi sự DN (K13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Khởi sự DN (K13)
	Marketing (K12)
	SHL (thầy Tuấn)

Sinh thái NN (H2)
	CS thi VHPT
	CS thi VHPT
	
	
	
	Lắp đặt ĐNCT (T10)
	TA bán hàng(C1)
	
	

	Sáu

25/12


	Sáng
	Khởi sự DN (K13)
	
	Sinh thái NN (H2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Khởi sự DN (K13)
	LT Tài chính TT (K4)
	Sinh thái NN (H2)
	CS thi VHPT
	CS thi VHPT
	
	
	
	Giáo dục QPAN (T.Nhật)
	Giáo dục QPAN (T.Nhật)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy

26/12


	Sáng
	Khởi sự DN (K13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Khởi sự DN (K13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

27/12


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trực tuyến


	
	 LT TCTT: 2

Mar: 2
	STNN: 3
	TH VP: 3
	TH VP: 3
	LHS: 2


	
	
	TA: 2


	TABH: 2
	
	


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	  Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       
               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK




         
          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 1, năm học: 2020-2021.  Tuần 18:  áp dụng từ ngày 14/ 12/ 2020 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11 CBMA1

(Ea Sup)
	K11 KT3

(Cư Kuin)
	K11 TT2

(M’ Dr ắk)
	K11  CT3

(Buôn Hồ)
	K11 CT4

(Buôn Hồ)
	K11 DVPL

(EaKar)
	K11 DD1

(EaKar)
	K11 TT1

(EaKar)
	K10 DD1

(K.Bông)
	K10 TA1

(K.Bông)
	K10  CT4

(EaKar)
	K10  TT1

(.EaKar)

	Hai


	Sáng
	
	
	
	
	
	SiHlL(cô Nhâm)

Luật hình sự (H3)  
	SiHL (cô H’ July)

Tiếng Anh (C3)
	SiH lớp(Cô Dung)

Tiếng Anh (C2)
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ba


	Sáng
	
	
	
	
	
	Luật hình sự (H3)  
	AntoànLĐ (T7)
	Tiếng Anh (C2)
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	SHL (Cô Thư)

Marketing (K12)
	
	
	
	
	
	
	SHL ( cô Huyền)
Tiếng Anh  (C4)
	SHL (thầy Dũng)

TA bán hàng(C1)
	SHL (cô Vân)

TK &  QTWeb (T3)
	SHL(thầy Được)

KhởisựDN (K3)

	Tư 
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	An toàn LĐ (H3)

	
	
	
	

	
	Chiều
	
	LT Tài chính TT (K4)
	
	SHL(thầy Huân)

Tin học VP (T4)
	SHL(cô Xuân)

TinhọcVP(T14)
	
	
	
	Tiếng Anh  (C4)
	TA bán hàng(C1)
	TK &  QTWeb (T3)
	

	Năm


	Sáng
	SH lớp (Cô An)

Tiếng Anh (C4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Anh (C4)
	Marketing (K12)
	SHL (thầy Tuấn)

Sinh thái NN (H2)
	Tin học VP (T4)
	TinhọcVP(T14)
	
	
	
	Lắp đặt ĐNCT (T10)
	TA bán hàng(C1)
	TK &  QTWeb (T3)
	

	Sáu


	Sáng
	Tiếng Anh (C4)
	
	Sinh thái NN (H2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Anh (C4)
	LT Tài chính TT (K4)
	Sinh thái NN (H2)
	Tin học VP (T4)
	TinhọcVP(T14)
	
	
	
	Giáo dục QPAN 

(T. Nhật)
	Giáo dục QPAN

(T. Nhật)
	K &  QTWeb (T3)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy


	Sáng
	Tiếng Anh (C4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Anh (C4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trực tuyến


	TA: 6
	 LT TCTT: 2

Mar: 2
	STNN: 3
	TH VP: 3
	TH VP: 3
	LHS: 3 


	TA: 2; 

ATLĐ: 2


	TA: 4 

ATLĐ: 2


	TA: 2

LĐĐN:1


	TABH: 3
	TKWeb: 4


	KSDN: 1


Nơi nhận:    

	- Hiệu trưởng (để BC);

- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);

- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	  Buổi
	Thời gian học

(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


H1:C.MinhThiện


H2:T.Thắng


H3:C.Hoàng


H4:C.Võ Phượng


H5:C.Nguyệt 


H6:C. Đào


H7:C.Tình


H8:C.Thành


H9:T.ĐứcTĩnh


H10:C.Phạm Na


H11:CNgôHương  


H12:T.Kiên


H13:C.Phúc


H14: 








T1:T.Nam


T2:C.HiềnGiang


T3:T.ĐứcThành


T4:T.DươngPhong


T5:C.Ng.Hiền


T6:T.Xuân Lãm


T7:T.CôngDương


T8: T.HữuHiếu


T9:T.Việt Duy


T10.T.Trọng Vĩ


T11.T. Thịnh


T12:T.Đình Quân


T14:C.Ng.Vân











K1:C ThanhDiệp


K2:C.HoàngHoa


K3:C.ThuHiền


K4:C.ThùyDung 


K5:C.HồngVân


K6:C.ThuHằng
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